
EVERON - 68 TRẦN QUỐC TOẢN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP HỒ CHÍ MINH
BẢNG BÁO GIÁ NỆM - RUỘT GỐI NĂM 2011-2012
Áp dụng từ ngày 01/03/2012 (Giá đã bao gồm 10% VAT)

Loại Kích 
Thước Dày Đơn Giá Loại Kích 

Thước Dày Đơn Giá LÒ XO
Kích 

Thước Dày Đơn Giá

100 x 195 1,924,000 100 x 195 2,080,000 120 x 200 2,048,000      
120 x 195 2,165,000 120 x 195 2,416,000 140 x 200 2,531,000      
140 x 195 2,540,000 140 x 195 2,759,000 155 x 195 2,923,000      
160 x 195 2,740,000 160 x 195 3,130,000 160 x 200 2,923,000      
180 x 195 3,170,000 180 x 195 3,507,000 180 x 200 3,299,000      
100 x 195 2,193,000 100 x 195 2,649,000 120 x 200 2,373,000      
120 x 195 2,720,000 120 x 195 3,119,000 140 x 200 2,953,000      
140 x 195 3,350,000 140 x 195 3,794,000 155 x 195 3,387,000      
160 x 195 3,630,000 160 x 195 4,038,000 160 x 200 3,387,000      
180 x 195 4,130,000 180 x 195 4,412,000 180 x 200 3,838,000      
120 x 195 3,888,000 120 x 195 4,147,000 100 x 200 2,577,000      
140 x 195 4,732,000 140 x 195 4,983,000 120 x 200 3,053,000      
160 x 195 5,126,000 160 x 195 5,451,000 140 x 200 3,493,000      
180 x 195 5,885,000 180 x 195 6,182,000 160 x 200 3,849,000      

180 x 200 4,160,000      
120 x 200 2,930,000      

Sản phẩm Size (cm) Loại Đơn Giá Loại Kích Dày Đơn Giá 140 x 200 3,637,000      
Junior 35 x 50 Ball 95,000      180 x 200 710,000    155 x 195 4,199,000      

Ball 160,000    200 x 220 835,000    160 x 200 4,199,000      
Ball Ép 185,000    180 x 200 650,000    180 x 200 4,739,000      
Ceramic 325,000    200 x 220 770,000    120 x 200 3,665,000      

60 x 80 175,000    140 x 200 4,560,000      
80 x 100 280,000    160 x 200 5,197,000      

Print 84,000 180 x 200 5,944,000      
Solid 95,000      160 x 200 7,350,000   

Ruột gối tựa Ball 68,000      180 x 200 8,174,000   

(Đăt hàng và giao hàng qua điện thoại: 08/38203416-38205268)
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Website : www.everon.vn

PREMIUM x 22

x 22

GOLD

CRYSTAL

Dày

07 oz

RUỘT MỀN ĐÔNG

x 14

Mỏng

x 9

LOTUS

x 22

x 14

RUỘT GỐI

x 22

SILVER

x 9

Vỏ gối tựa 40 x 40

11 oz x 22

Gối Nằm
Pillow 45 x 65

x 22

Gối Ôm
Bolster

Ball

DELUXE


